
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:            /QĐ-SXD 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày         tháng 7 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 119b/QĐ-SXD ngày 01/8/2023 của Sở Xây dựng 

Thái Nguyên về việc Kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Theo đề nghị của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc và ông Trưởng phòng Quản lý Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các ông, bà có 

tên sau đây (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng 

chỉ hành nghề kiến trúc, ông Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Cục Quản lý HĐXD-BXD; 

- PGĐ phụ trách; 

- Lưu VP, QLXD, VT, KT, (Hoa 05) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   

Hoàng Đức Khánh 

 



TỈNH: THÁI NGUYÊN

SỞ: XÂY DỰNG

Số TT
Số chứng chỉ đã 

cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 

nghề

Hạng 
Kết quả 

sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

cấp lại

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

1
LĂNG KHÁNH 

HOÀNG
01/3/1987

Tổ 3, phường Tân 

Thịnh, thành phố 

Thái Nguyên

01908700544

6

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án III Đạt 10 Cấp mới

Ban QLDA XD 

khu công nghiệp 

Điềm Thụy

11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng

Định giá xây dựng III Đạt Cấp mới

2
LÊ TRỌNG 

HUẤN
08/6/1980

Long Biên, Hà 

Nội

03408001076

0
Kỹ sư Thủy lợi

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 20 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp toàn 

cầu

10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy
Đại học Thủy lợi

3
NGUYỄN VĂN 

HỮU
29/10/1974

Vạn Phúc, Thanh 

Trì, Hà Nội

03607400494

1

Kỹ sư Xây 

dựng cầu - 

đường sắt

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt 14 Cấp mới

Công ty Cổ phần 

Tư vấn thiết kế 

kiến trúc xây dựng 

Việt Nam

08/01/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Vừa làm 

vừa học

Đại học Giao 

thông vận tải

4 BXD-00063085 NGÔ ĐỨC ĐẠT 27/10/1975
Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

00107500538

7

Kiến trúc sư 

ngành Kiến 

trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III Đạt 27 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn quy hoạch và 

xây dựng

01/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

5 GS2-027-11841 LÊ VĂN TOÀN 07/6/1987
 Cự Khê, Thanh 

Oai, Hà Nội

03808702584

2

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

Điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

II Đạt 11 Cấp mới

Công ty Cổ phần 

đầu tư và thương 

mại Thủ Đô

27/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Điện 

lực

6
NGUYỄN ĐỨC 

HẠNH
19/8/1988

Kim Động, Hưng 

Yên

03308800349

6

Kỹ sư Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 12 Cấp mới

Công ty Cổ phần 

Tư vấn đầu tư và 

Xây dựng Việt 

Nam

09/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng

7 QNI-00079737
HOÀNG ĐỨC 

TUYÊN
01/7/1976

 Thành phố Phủ 

Lý, Hà Nam

03507600354

9

Kỹ sư Xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - đường 

bộ

II Đạt 25 Gia hạn

Công ty cổ phần Tư 

vấn và Đầu tư xây 

dựng T-Light

07/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt Gia hạn

8 KTS-04-00085-A
NGUYỄN 

NGỌC ANH
08/10/1967

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

00106703257

1

Kiến trúc sư 

ngành Thiết kế 

kiến trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II Đạt 33 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn quy hoạch và 

xây dựng

28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Dài hạn
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày        /7/2024)



Số TT
Số chứng chỉ đã 

cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 

nghề

Hạng 
Kết quả 

sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

cấp lại

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

9
NGUYỄN VĂN 

THỊNH
07/3/1991

 Thạch Thất, Hà 

Nội

00109101250

6

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt 7 Cấp mới

Công ty Cổ phần 

Tư vấn đầu tư và 

Xây dựng Việt 

Nam

10/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Công 

nghiệp Việt - 

Hung

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Đạt Cấp mới

Quản lý dự án III Đạt Cấp mới

10 HAP-00059133
PHAN VĂN 

TÙNG
05/8/1981

Thanh Liệt, 

Thanh Trì, Hà 

Nội

04208100042

7

Kỹ sư Xây 

dựng Cầu - 

Đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt 10 Gia hạn

Công ty Cổ phần 

đầu tư và thương 

mại Thủ Đô

22/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Giao 

thông vận tải

11
TRƯƠNG 

TUẤN ANH
04/3/1989

 Thành Phố Bắc 

Ninh, Bắc Ninh

02708900155

2

Kiến trúc sư 

Kiến trúc công 

trình

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III Đạt 10 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp toàn 

cầu

10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng

12 BXD-00008890
TRẦN THỊ MAI 

HƯƠNG
17/9/1979

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

02217900371

2

Kiến trúc sư 

ngành Kiến 

trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II Đạt 22 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp toàn 

cầu

04/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Viện Đại học 

Mở Hà Nội

13 THN-00065578
HOÀNG NGỌC 

TÚ
04/5/1983

Thị trấn Sông 

Cầu, Đồng Hỷ, 

Thái Nguyên

01908301279

2

Kỹ sư xây 

dựng ngành 

Xây dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II Đạt 15 Gia hạn

Công ty cổ phần Tư 

vấn kiến trúc và 

xây dựng Hoàng 

Hà 

17/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học Xây 

dựng

14 THN-00042581
NGUYỄN 

TRUNG KIÊN
13/6/1981

Phường Tân 

Thịnh, thành phố 

Thái Nguyên

01908101072

5

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông, Hạ tầng 

kỹ thuật

II Đạt 11
Nâng 

hạng

Công ty cổ phần Tư 

vấn và xây dựng 

Hưng Bình

11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Giao 

thông vận tải

Giám sát công trình 

Dân dụng, Công 

nghiệp

III Đạt
Nâng 

hạng

Khảo sát Địa hình II Đạt
Nâng 

hạng

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

II Đạt
Nâng 

hạng

Định giá xây dựng II Đạt
Nâng 

hạng

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Đạt Cấp mới

15
BXD-00059127/ 

HAP-00059127

VŨ XUÂN 

TRUNG
17/11/1977

Ngô Quyền, Hải 

Phòng

03107700196

3

Kỹ sư Bảo 

đảm an toàn 

đường thủy

Khảo sát Địa hình II Đạt 21
Nâng 

hạng

Công ty Cổ phần 

Tư vấn thiết kế 

kiến trúc xây dựng 

Việt Nam

28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Hàng 

Hải

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt
Nâng 

hạng



Số TT
Số chứng chỉ đã 

cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 
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Hạng 
Kết quả 

sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 
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Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

16
LƯƠNG 

TRUNG HIẾU
18/8/1992

Phường Quang 

Vinh, thành phố 

Thái Nguyên

01909200333

7

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Đạt 7 Cấp mới Điện lực Định Hóa 25/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

17
NGUYỄN THỊ 

HỒNG TRANG
08/9/1987

Tổ 10, phường 

Thịnh Đán, thành 

phố Thái Nguyên

01918700267

6

Cử nhân Kỹ 

thuật điện
Định giá xây dựng III Đạt 2 Cấp mới

Công ty điện lực 

Thái Nguyên
25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Kinh tế - 

công nghệ Thái 

Nguyên 

18 THN-00065584
HOÀNG THỊ 

HUỆ
12/3/1985

Phường Quang 

Vinh, thành phố 

Thái Nguyên

01918500256

9

Kỹ sư Điện - 

Tự động hóa 

XNCN

Thiết kế cơ - điện 

công trình
II Đạt 15 Gia hạn

Công ty điện lực 

Thái Nguyên
25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

19 THN-00050317
ĐINH THÀNH 

NHÂN
29/7/1972

Phường Tân 

Thịnh, thành phố 

Thái Nguyên

00607200024

9

Kỹ sư Điện khí 

hóa cung cấp 

điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình
II Đạt 21 Cấp mới

Công ty điện lực 

Thái Nguyên
25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

20 ĐÀO VĂN LẬP 15/8/1995

Thị trấn Hùng 

Sơn, Đại Từ, Thái 

Nguyên

01909500275

0

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Đạt 4 Cấp mới
Công ty TNHH 

Xây dựng 1 Đại Từ
25/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

21
TẠ QUANG 

VINH
08/4/1970

Dịch Vọng, Cầu 

Giấy, Hà Nội

03007002745

2

Kiến trúc sư 

ngành Kiến 

trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III Đạt 27 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn quy hoạch và 

xây dựng

03/10/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

22 HAN-00062510
THÁI ĐỨC 

NAM
02/3/1978

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

03407800259

9

Kiến trúc sư 

ngành Kiến 

trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II Đạt 24 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp toàn 

cầu

09/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng Hà Nội

23 THN-00076004
DƯƠNG QUỐC 

LÝ
29/02/1984

Thị trấn Hùng 

Sơn, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái 

Nguyên

01908400063

5

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Đạt 11 Cấp mới

Công ty TNHH An 

Ngọc Dương
24/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Định giá xây dựng III Đạt

24
TRỊNH QUANG 

HÀ
28/8/1999

Phường Quang 

Vinh, thành phố 

Thái Nguyên

00609900009

1

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Đạt 2 Cấp mới Điện lực Võ Nhai 18/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên



Số TT
Số chứng chỉ đã 

cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ 
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Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

25 THN-00046716
VŨ VĂN 

THẮNG
21/3/1978

Phường Đồng 

Quang, thành phố 

Thái Nguyên

01407800811

8

Kỹ sư ngành 

Điện năng

Thiết kế cơ - điện 

công trình
II Đạt 23 Cấp mới

Công ty TNHH Đại 

học Kỹ thuật Công 

nghiệp

28/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

26 THN-00068218
PHẠM THU 

THANH
09/3/1976

Phường Đồng 

Bẩm, thành phố 

Thái Nguyên

01917600196

1

Kỹ sư ngành 

Điện xí nghiệp
Định giá xây dựng II Đạt 26

Nâng 

hạng

Công ty điện lực 

Thái Nguyên
25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Mở rộng

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

Thiết kế cơ - điện 

công trình
II Đạt Gia hạn

27 BAN-00095586
VƯƠNG BÁ 

DŨNG
10/9/1983

 Thuận Thành, 

Bắc Ninh

02708301224

7

Kỹ sư Cầu 

đường ngành 

KT công trình - 

Cầu đường

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 16 Cấp mới

Công ty Cổ phần 

Tư vấn thiết kế 

kiến trúc xây dựng 

Việt Nam

17/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Dân lập 

Phương Đông

28 BXD-00023092 LÊ CÔNG SỰ 02/02/1983
 Bình Dương, Gia 

Bình, Bắc Ninh

02708301629

0

Kỹ sư Xây 

dựng cầu 

đường bộ 

ngành Xây 

dựng cầu 

đường

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 14 Cấp mới

Công ty Cổ phần 

Tư vấn thiết kế 

kiến trúc xây dựng 

Việt Nam

17/11/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Tại chức
Đại học Giao 

thông vận tải

29
NGUYỄN THỊ 

THỌ BÌNH
23/01/1973

Tổ 10, phường 

Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái 

Nguyên

01917300161

1

Cử nhân Kỹ 

thuật điện
Định giá xây dựng III Đạt 15 Cấp mới

Công ty điện lực 

Thái Nguyên
25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Kinh tế - 

công nghệ Thái 

Nguyên 

30 BXD-00001980
NGUYỄN VĂN 

LONG
06/10/1990

Thành phố Vinh, 

Nghệ An

04009002605

6

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt 10 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn đầu tư và Xây 

dựng Việt Nam

10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

31
NGUYỄN VĂN 

THỊNH
07/6/1986

Thành phố Vinh, 

Nghệ An

04008601918

6

Kỹ sư Công 

trình giao 

thông công 

chính

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt 14 Cấp mới

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

mại Sơn Lập

11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt Cấp mới



Số TT
Số chứng chỉ đã 

cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 

nghề

Hạng 
Kết quả 

sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

cấp lại

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

32
NGUYỄN HÀ 

PHONG
10/3/1993

Thành phố Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh

04209300475

5

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt 8 Cấp mới

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

mại Sơn Lập

06/7/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

33
NGUYỄN HÀM 

SƠN
22/9/1994 

Quang Sơn, Đô 

Lương, Nghệ An

04009402113

7

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt 7 Cấp mới

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

mại Sơn Lập

08/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

34 BÙI VĂN HÀ 17/4/1993 Tân Kỳ, Nghệ An
04009303127

9

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
II Đạt 7 Cấp mới

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

mại Sơn Lập

09/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Công 

nghệ Giao thông 

vận tải

35
PHẠM ANH 

HÙNG
26/10/1980

 Kiến An, Hải 

Phòng

03108000946

0

Kỹ sư Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt 20 Cấp mới

Công ty Cổ phần 

Tư vấn đầu tư và 

Xây dựng Việt 

Nam

25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Hàng 

Hải

36
TRẦN HUY 

HOÀNG
12/12/1992

Tổ 4, phường 

Quang Vinh, 

thành phố Thái 

Nguyên

01909200063

9

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Đạt 9 Cấp mới
Công ty điện lực 

Thái Nguyên
18/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên

37
KS-280-03536/ 

GS1-280-09065

NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN
23/8/1983

Tổ 9, phường 

Trung Thành, 

thành phố Thái 

Nguyên

01018300086

5

Kỹ sư Xây 

dựng dân dụng 

công nghiệp

Quản lý dự án III Đạt 12 Cấp mới

Công ty cổ phần 

Gang Thép Thái 

Nguyên

18/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Đạt Cấp mới

Định giá xây dựng III Đạt Cấp mới

38 THN-00060236
HOÀNG THÙY 

LINH
07/11/1995

Phường Tân 

Thịnh, thành phố 

Thái Nguyên

01919500043

8

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng
Định giá xây dựng II Đạt 7 Cấp mới

Công ty cổ phần Tư 

vấn kiến trúc và 

xây dựng Bắc 

Khánh

06/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Giao 

thông vận tải

39

THN-00162078 

(cấp lại lần 2). 

Thời hạn đến 

13/01/2028

PHẠM 

CHƯỜNG 

CHUNG

13/6/1979

Tổ 12, phường 

Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Thái 

Nguyên

03407902925

2

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình  xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Đạt 20

Cấp lại do 

sai ngày 

tháng năm 

sinh

Công ty TNHH 

Xây dựng và 

Thương mại Bảo 

Châm

21/3/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Vừa làm 

vừa học

Đại học Thành 

Tây

Giám sát Công trình 

Giao thông
III Đạt



Số TT
Số chứng chỉ đã 

cấp
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường 

chú

(Theo CMT 

hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn 

cước

Trình độ 

chuyên môn

Lĩnh vực hành 

nghề

Hạng 
Kết quả 

sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Cấp mới/ 

gia hạn/ 

cấp lại

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

Khảo sát Địa hình III Đạt

40 THN-00038963
MA CÔNG 

HƯỚNG
20/9/1981

Tổ 10, phường 

Tân Lập, thành 

phố Thái Nguyên

01908101109

8

Kỹ sư Kỹ thuật 

mỏ

Thiết kế xây dựng 

công trình khai thác 

mỏ

II Đạt 11 Cấp mới

Công ty TNHH Tư 

vấn triển khai công 

nghệ và Xây dựng 

Mỏ - Địa chất

10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Mỏ - 

Địa chất

41 THN-00184984
PHAN HÙNG 

THÁI
27/02/1992

Tổ 11, phường 

Phan Đình Phùng, 

thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

01909200476

6

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III Đạt 8 Cấp mới

Công ty cổ phần 

xây dựng Bảo 

Hưng Thái Nguyên

31/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Chính 

quy

Đại học Kỹ thuật 

công nghiệp - 

Đại học Thái 

Nguyên
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